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Câu 1. (2 điểm) Nêu những điểm giống nhau giữa dầu và mỡ. Tại sao trong điều kiện bình thường mỡ để lâu bị đông lại còn dầu thì không?

Câu 2. (2 điểm) Hãy phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm. Nêu ý nghĩa thực tiễn của  sự khác biệt này.
Câu 3. (2 điểm) Một tế bào nhân tạo chứa dung dịch lỏng (0,03M saccarôzơ, 0,02M glucôzơ) bao trong màng có tính thấm chọn lọc được ngâm vào cốc chứa loại dung dịch khác (0,01M saccarôzơ, 0,01M glucôzơ, 0,01M fructôzơ). Màng thấm cho nước và đường đơn đi qua nhưng không cho đường đôi đi qua.

a. Hãy chỉ ra đường đi của các chất tan và nước.


b. Dung dịch ngoài tế bào là đẳng trương, ưu trương hay nhược trương.


c. Tế bào nhân tạo này sẽ trở nên mềm hơn, cứng hơn hay không thay đổi.


d. Cuối cùng hai dung dịch đó có nồng độ chất tan khác nhau hay giống nhau.

Câu 4. (2 điểm) 

Cho đồ thị sau :


Ghi chú : X : điểm khởi đầu cung cấp năng lượng.



 A : đồ thị mô tả diễn tiến của phản ứng có tác động của enzim.



 B : đồ thị mô tả diễn tiến của phản ứng không có tác động của enzim.

Đồ thị trên đây minh họa một khái niệm có liên quan đến một trong các vai trò của enzim khi nó thực thi việc xúc tác các phản ứng sinh hóa.

Đó là khái niệm gì ? Vai trò được nói trên đây của enzim là gì ? Enzim thực hiện vai trò này bằng cách nào ? 
Câu 5 (2 điểm)

Những năm 1970, các nhà khoa học đã làm 1 thí nghiệm:

     
- Cho dung hợp tế bào đang ở pha G1 với tế bào đang ở pha S, thấy nhân của tế bào ở pha G1 bước ngay vào pha S.

- Cho dung hợp tế bào đang ở pha G1 với tế bào đang ở pha M, thấy tế bào đang ở pha G1 bước ngay vào pha M.

Có thể rút ra kết luận gì từ thí nghiệm  này? Giải thích kết quả?
Câu 6 (3 điểm)

1. (1điểm) Ở một trại chăn nuôi bò sữa, phần da trên lưng của một số con bò bị trầy xước hoặc có những con ve ký sinh hút máu. Qua vết thương này, ruồi đến đẻ trứng gây nhiễm trùng. Người ta dùng kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho bò để trị bệnh. Khi dùng sữa bò để làm sữa chua thì sữa chua bị hư. Em hãy giải thích tại sao? 

2. (2 điểm) Người ta cho 80 ml nước chiết thịt vô trùng vào 2 bình tam giác A và B. Sau đó cho vào mỗi bình 0,5 gam đất vườn được lấy cùng vị trí và cùng thời điểm; cả 2 bình đều được bịt kín bằng nút cao su, đun sôi (100oC) trong 5 phút và đưa vào phòng nuôi cấy (nhiệt độ 30  – 35 oC). Sau 1 ngày: Lấy bình B ra và đun sôi (100oC) trong 5 phút sau đó lại đưa vào phòng nuôi cấy. Sau 3 ngày cả 2 bình được mở ra thì thấy bình A có mùi thối, còn bình B gần như không có mùi thối. Giải thích? 

Câu 7. ( 4 điểm) 

1.  (2 điểm) Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng trắng và vị chua gắt; để lâu thêm thời gian nữa vị chua nhạt dần. Hãy giải thích hiện tượng trên. 

2. (2 điểm) Khi dùng xạ khuẩn, vi khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu trong các ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng bán lỏng sẽ thấy hiện tượng gì? Vì sao?

Câu 8 (2,0 điểm)
Có 3 ống nghiệm đã đánh dấu theo thứ tự 1, 2 và 3.

- Ống 1 chứa dịch phagơ

- Ống 2 chứa dịch vi khuẩn  tương ứng

- Ống 3 chứa hỗn dịch của ống 1 và 2

Tiến hành các thí nghiệm sau: Lấy 1 ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng).

a. Nêu các hiện tượng có thể quan sát được ở 3 đĩa thạch?

b. Giải thích các hiện tượng? 

Câu 9. (2 điểm) 

Virut H5N1 gây bệnh cúm gia cầm vừa sống kí sinh trên gia cầm vừa có thể kí sinh trên người.  Bệnh cúm gà thông thường cũng do virut gây nên nhưng không lây sang người. Bằng những hiểu biết về tế bào và virut hãy giải thích hiện tượng này?

    ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC 10
Câu 1. (2 điểm) Nêu những điểm giống nhau giữa dầu và mỡ. Tại sao trong điều kiện bình thường mỡ để lâu bị đông lại còn dầu thì không?

Đáp án:

	- Những điểm giống nhau giữa dầu và mỡ:


+ Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O.


+ Gồm có glixerol liên kết với axit béo.


+ Là các lipit đơn giản không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.


+ Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cơ thể

- Giải thích:


+ Do dầu cấu tạo bởi các axit béo không no, liên kết đôi giữa các nguyên tử cacbon là liên kết yếu, dễ bị phân giải do nhiệt nên nhiệt độ nóng chảy của dầu thấp hơn mỡ.


+ Mỡ được cấu tạo bởi các axit béo no, nên nhiệt độ nóng chảy của mỡ cao hơn, ở điều kiện bình thường mỡ bị đông lại.
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Câu 2. (2 điểm) Hãy phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm. Nêu ý nghĩa thực tiễn của  sự khác biệt này.
Đáp án:

 Phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm:
	Vi khuẩn Gram dương
	Vi khuẩn Gram âm
	

	- Không có màng ngoài

- Có axit teicoic

- Không có khoang chu chất

- Nhuộm Gram có màu tím 

- Thành peptiđôglican dày.

- Mẫn cảm với thuốc kháng sinh pênixillin.
	- Có màng ngoài

- Không có axit teicoic

- Có khoang chu chất

-  Nhuộm Gram có màu đỏ

- Thành peptiđôglican mỏng

- Ít mẫn cảm với thuốc kháng sinh pênixillin.
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	Ý nghĩa thực tiễn của  sự khác biệt này:

   + Sử dụng các loại thuốc kháng sinh đặc hiệu.

   + Dùng trong phân loại để phân biệt các loại kháng sinh khác nhau.


	0,5


Câu 3. (2 điểm) Một tế bào nhân tạo chứa dung dịch lỏng (0,03M saccarôzơ, 0,02M glucôzơ) bao trong màng có tính thấm chọn lọc được ngâm vào cốc chứa loại dung dịch khác (0,01M saccarôzơ, 0,01M glucôzơ, 0,01M fructôzơ). Màng thấm cho nước và đường đơn đi qua nhưng không cho đường đôi đi qua.

a. Hãy chỉ ra đường đi của các chất tan và nước.

b. Dung dịch ngoài tế bào là đẳng trương, ưu trương hay nhược trương.


c. Tế bào nhân tạo này sẽ trở nên mềm hơn, cứng hơn hay không thay đổi.


d. Cuối cùng hai dung dịch đó có nồng độ chất tan khác nhau hay giống nhau.

Đáp án:

	a. Glucôzơ đi từ trong tế bào ra ngoài, fructôzơ đi từ ngoài vào trong tế bào, nước đi từ ngoài vào trong tế bào.

b. Dung dịch ngoài là nhược trương

c. Tế bào nhân tạo này trở nên căng hơn.

d. Cuối cùng hai dung dịch đó có cùng nồng độ chất tan.
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Câu 4. (2 điểm) Cho đồ thị sau :


Ghi chú : X : điểm khởi đầu cung cấp năng lượng.



 A : đồ thị mô tả diễn tiến của phản ứng có tác động của enzim.



 B : đồ thị mô tả diễn tiến của phản ứng không có tác động của enzim.

Đồ thị trên đây minh họa một khái niệm có liên quan đến một trong các vai trò của enzim khi nó thực thi việc xúc tác các phản ứng sinh hóa.

Đó là khái niệm gì ? Vai trò được nói trên đây của enzim là gì ? Enzim thực hiện vai trò này bằng cách nào ? 
Đáp án:

	* Năng lượng hoạt hóa : Là năng lượng cần thiết để cho một phản ứng hóa học bắt đầu.

* Vai trò của enzim: Làm giảm năng lượng hoạt hóa (các chất tham gia phản ứng).

* Cách thức :
Bằng nhiều cách :


+ Khi các chất tham gia phản ứng liên kết tạm thời với enzim tại trung tâm hoạt động, chúng sẽ được đưa vào gần nhau và được định hướng sao cho chúng có thể dễ dàng phản ứng với nhau. Dưới tác dụng của enzim, một số các liên kết của cơ chất được kéo căng (hoặc vặn xoắn) ( dễ bị phá vỡ (ngay cả trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thhường của cơ thể) để hình thành những liên kết mới trong các sản phẩm.


+ Hoặc ở vùng trung tâm hoạt động của enzim đã tạo ra một vi môi trường có độ pH thấp (hơn so với tế bào chất) ( enzim dễ dàng truyền H+ cho cơ chất, một bước cần thiết  trong quá trình xúc tác.
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Câu 5 (2 điểm)

Những năm 1970, các nhà khoa học đã làm 1 thí nghiệm:

     
- Cho dung hợp tế bào đang ở pha G1 với tế bào đang ở pha S, thấy nhân của tế bào ở pha G1 bước ngay vào pha S.

- Cho dung hợp tế bào đang ở pha G1 với tế bào đang ở pha M, thấy tế bào đang ở pha G1 bước ngay vào pha M.

Có thể rút ra kết luận gì từ thí nghiệm  này? Giải thích kết quả?
Đáp án
	- Cho dung hợp tế bào ở G1 với tế bào ở S thấy cả 2 đều ở pha S, dung hợp tế bào ở pha G1 với tế bào ở M thấy cả 2 đều ở M. Điều đó chứng tỏ, việc chuyển tiếp giữa các giai đoạn của quá trình phân bào không phụ thuộc vào trạng thái của NST mà phụ thuộc vào các chất xúc tác có trong tế bào chất.
- Các chất có trong tế bào chất xúc tác quá trình chuyển tiếp giữa các giai đoạn của quá trình phân bào là các Cyclin và các enzim Kinaza phụ thuộc Cyclin (Cdk).

- Trong chu kì tế bào, có 3 điểm chốt để điều khiển quá trình phân bào. Những giai đoạn nào không vượt qua được điểm chốt thì chu kỳ tế bào sẽ bị dừng lại. Muốn đi qua mỗi điểm chốt, trong tế bào chất của tế bào cần có sự xúc tác của Cdk tương ứng. Nhưng Cdk thường là bất hoạt khi không được liên kết với Cyclin nên trong tế bào chất cần có các phức hợp Cdk-Cyclin tương ứng.

- Khi dung hợp tế bào ở G1 với S, trong tế bào chất của S đã có phức hợp Cdk-Cyclin tương ứng cho việc vượt qua điểm chốt cuối G1 để vào S nên tế bào ở G1 vào pha S.

- Khi dung hợp tế bào ở G1 với M, trong tế bào chất của M đã có phức hợp Cdk-Cyclin tương ứng cho việc vượt qua điểm chốt đầu M để vào M nên tế bào ở G1 vào pha M.
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Câu 6 (3 điểm)
1. (1điểm) Ở một trại chăn nuôi bò sữa, phần da trên lưng của một số con bò bị trầy xước hoặc có những con ve ký sinh hút máu. Qua vết thương này, ruồi đến đẻ trứng gây nhiễm trùng. Người ta dùng kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho bò để trị bệnh. Khi dùng sữa bò để làm sữa chua thì sữa chua bị hư. Em hãy giải thích tại sao? 
Đáp án:

	- Khi đang chữa bệnh cho bò sữa bằng thuốc kháng sinh mà vắt sữa bò thì trong sữa có kháng sinh penixilin.

- Penixilin ức chế tổng hợp thành peptidoglican của tế bào vi khuẩn.

- Quá trình làm sữa chua là quá trình lên men có sự tham gia của nhiều loại vi khuẩn, chủ yếu là vi khuẩn lactic.

- Do đó khi dùng sữa bò đang điều trị bằng kháng sinh thì vi khuẩn lactic không phát triển được nên điều kiện môi trường lúc này thuận lợi các vi sinh vật gây hại khác hoạt động, làm sữa bị hư.
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2. (2 điểm) Người ta cho 80 ml nước chiết thịt vô trùng vào 2 bình tam giác A và B. Sau đó cho vào mỗi bình 0,5 gam đất vườn được lấy cùng vị trí và cùng thời điểm; cả 2 bình đều được bịt kín bằng nút cao su, đun sôi (100oC) trong 5 phút và đưa vào phòng nuôi cấy (nhiệt độ 30  – 35 oC). Sau 1 ngày: Lấy bình B ra và đun sôi (100oC) trong 5 phút sau đó lại đưa vào phòng nuôi cấy. Sau 3 ngày cả 2 bình được mở ra thì thấy bình A có mùi thối, còn bình B gần như không có mùi thối. Giải thích? 
Đáp án:

	- Trong 0,5 g đất có chứa nhiều mầm VSV, ở nhiệt độ 100oC các tế bào dinh dưỡng bị chết chỉ còn lại nội bào tử (endospore) của vi khuẩn.

- Ở bình A:

+ Các nội bào tử của vi khuẩn nảy mầm và phân giải protein của nước thịt trong điều kiện kỵ khí. 

+ Nước thịt là môi trường dư thừa hợp chất nitơ và thiếu hợp chất cacbon nên những vi khuẩn kị khí sẽ khử amin giải phóng NH3, H2S để sử dụng cacbohydrat làm nguồn năng lượng trong lên men.

+ Khi mở nắp bình thí nghiệm, khí NH3, H2S bay ra gây mùi thối khó chịu.

- Ở bình B: 

+ Các nội bào tử nảy mầm hình thành các tế bào sinh dưỡng sau 1 ngày nuôi cấy thì ngay lập tức bị tiêu diệt sau khi bị đun sôi lần 2.

+ Protein trong nước thịt không bị phân giải nên không có mùi thối.
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Câu 7. ( 4 điểm) 

1.  (2 điểm) Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng trắng và vị chua gắt; để lâu thêm thời gian nữa vị chua nhạt dần. Hãy giải thích hiện tượng trên. 

Đáp án:

	* Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng trắng và vị chua gắt:

- Váng trắng: do các đám vi khuẩn  hiếu khí - vi khuẩn axetic liên kết với nhau tạo nên.

- Vị chua do rượu bị chuyển hóa thành giấm (axit axetic) dưới sự tác động của vi khuẩn axetic theo phương trình: 
CH3CH2OH + O2 ( CH3COOH + H2O + Q

* Để rượu lâu thêm thời gian nữa thì vị chua nhạt dần:

- Do vi khuẩn axetic có khả năng tiếp tục biến giấm thành CO2 và H2O làm pH tăng lên; giảm độ chua. Theo phương trình: CH3COOH + O2 ( CO2 + H2O + Q
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2. (2 điểm) Khi dùng xạ khuẩn, vi khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu trong các ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng bán lỏng sẽ thấy hiện tượng gì? Vì sao?

Đáp án:

	- Ống nghiệm cấy xạ khuẩn: chúng chỉ mọc ở lớp trên; vì xạ khuẩn là VSV hiếu khí bắt buộc.

- Ống nghiệm cấy vi khuẩn tả: chúng mọc cách lớp bề mặt một ít; vì vi khuẩn tả là VSV vi hiếu khí.

- Ống nghiệm cấy vi khuẩn lactic: chúng mọc suốt chiều sâu của ống nghiệm; vì vi khuẩn lactic là VSV kị khí không bắt buộc.

- Ống nghiệm cấy vi khuẩn sinh metan: chúng chỉ mọc ở đáy; vì vi khuẩn sinh metan là VSV kị khí bắt buộc.
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Câu 8 (2,0 điểm)
Có 3 ống nghiệm đã đánh dấu theo thứ tự 1, 2 và 3.

- Ống 1 chứa dịch phagơ

- Ống 2 chứa dịch vi khuẩn  tương ứng

- Ống 3 chứa hỗn dịch của ống 1 và 2

Tiến hành các thí nghiệm sau: Lấy 1 ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng).
a. Nêu các hiện tượng có thể quan sát được ở 3 đĩa thạch?

b. Giải thích các hiện tượng?

Đáp án:

	a.   - Đĩa 1 : Không có sự xuất  hiện khuẩn lạc

     - Đĩa 2 : Xuất hiện khuẩn lạc của vi khuẩn.

     - Đĩa 3 : 

        + TH1 : Ban đầu xuất hiện khuẩn lạc nhưng sau đó tạo ra những vết tròn trong suốt trên bề mặt thạch.

        + TH2: Xuất hiện khuẩn lạc.

b. Giải thích :

     - Đĩa 1: Là đĩa cấy dịch phagơ ( có đời sống kí sinh nội bào bắt buộc, không sống trên môi trường nhân tạo ( không xuất hiện khuẩn lạc.

     - Đĩa 2 : Vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng rắn ( tạo khuẩn lạc.

     - Đĩa 3: 

      + TH1: Do có sự xâm nhập, nhân lên của phagơ độc ( ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện nhưng khi số lượng phagơ trong tế bào lớn, phá vỡ tế bào ( không còn khuẩn lạc.

      + TH2: Do đây là phagơ ôn hoà không gây tan tế bào vi khuẩn ( khuẩn lạc vẫn xuất hiện và tồn tại.
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Câu 9 (2 điểm) Virut H5N1 gây bệnh cúm gia cầm vừa sống kí sinh trên gia cầm vừa có thể kí sinh trên người.  Bệnh cúm gà thông thường cũng do virut gây nên nhưng không lây sang người. Bằng những hiểu biết về tế bào và virut hãy giải thích hiện tượng này?

Đáp án:

	- Virut là dạng sống kí sinh nội bào. Để có thể xâm nhập vào tế bào chủ, virut cần phải tiếp xúc và bám được trên bề mặt của tế bào (hấp phụ). Điều này chỉ xảy ra khi virut và tế bào chủ có thụ thể tương hợp với nhau.

- Thụ thể thường có bản chất là protein hoặc glicoprotein, nằm phía ngoài tế bào hoặc tổ chức sống để tiếp nhận thông tin. Mỗi loại tế bào hay tổ chức sống đều có những thụ thể đặc trưng của mình.




- Virut cúm gà thông thường chỉ kí sinh trên gà, không lây sang người có thể vì tế bào người và virut này không có thụ thể phù hợp với nhau.

- Virut H5N1 vốn chỉ kí sinh trên gia cầm nhưng có thể trong quá trình sống đã có những biến đổi trong cấu tạo làm xuất hiện những thụ thể mới có thể giúp chúng hấp phụ và xâm nhập vào tế bào người do đó kí sinh được cả trên người.
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